ÔN TẬP

Câu 1 : Thành phần chính của quặng boxit là

A. FeCO3.
B. FeS2.
C. Fe3O4.

D. Al2O3.2H2O.

Câu 2: Cho dãy các chất: Al, Al(OH)3, Al2O3, AlCl3. Số chất lưỡng tính trong dãy là

A. 1.


B. 3.


C. 2.



D. 4.

Câu 3: Quặng boxit được dùng để sản xuất kim loại nào sau đây?
A. Al.
 B. Na.
C. Cu.
    D. Mg.

Câu 4: Vị trí của nhôm trong bảng hệ thống tuần hoàn là:

A. Ô số 27, chu kì 3, nhóm IIIA               
B . Ô số 13, chu kì 4, nhóm IIIA

C . Ô số 13, chu kì 3, nhóm IIIA
D. Tất cả đều sai

Câu 5: Cho các phản ứng sau:

Al + 3H2O ( Al(OH)3 + 3/2 H2                   (1)

Al2O3 + 2NaOH ( 2NaAlO2 + H2O           (2)

Al(OH)3 + NaOH ( NaAlO2 + 2 H2O           (3)

Thứ tự phản ứng của vật làm bằng nhôm tan trong dung dịch NaOH  là:

A. 1, 2, 3


B. 2, 3,1


C. 2, 1, 3


D. 3, 1, 2

Câu 6: Nhôm không tác dụng với chất nào sau đây:

A. Nước

           B . Ozon 
         C . Oxi 

D . H2SO4 đặc nguội
Câu 7: Nhôm được điều chế bằng cách :

A. Điện phân Al(OH)3 nóng chảy .
B. Điện phân Al2O3 nóng chảy

C. Dùng CO để khử Al2O3
D. Dùng H2 để khử Al2O3 ..

Câu 8: Những vật bằng Al hằng ngày tiếp xúc với nước dù ở nhiệt độ cao cũng không phản ứng với nước vì trên bề mặt của vật có một lớp màng…

A.Là Al2O3 rất mỏng, không cho nước và khí thấm qua

B. Là Al(OH)3 không tan trong nước đã ngăn cản không cho Al tiếp xúc với nước và khí

C. Là hỗn hợp Al2O3 và Al(OH)3 vảo vệ Al

D. Là Al tinh thể đã bị thụ động với khí và nước

Câu 9: Phản ứng nào sau đây không thu được kết tủa ?


A. Nhỏ từ từ dd  NH3 vào dd  AlCl3 đến dư.




B. Sục khí CO2 vào dd  NaAlO2 đến dư.
C. Nhỏ từ từ dd  NaOH vào dd  Al(NO3)3 đến dư. 




D. Nhỏ dd  NaHCO3 vào dd  Ba(OH)2.

Câu 10: Bột nhôm tự bốc cháy khi tiếp xúc với:

A.Oxi
B. Clo 
C. Lưu huỳnh
D. Hơi nước

Câu 11: Dung dịch nào sau đây hòa tan được Al2O3?
A. HCl.

B. KNO3

C. MgCl2.

D. NaCl.
Câu 12: Phèn chua được dùng trong ngành công nghiệp thuộc da, công nghiệp giấy, chất cầm màu trong ngành nhuộm vải, chất làm trong nước. Công thức hoá học của phèn chua là

A. Li2SO4.Al2(SO4)3.24H2O.


B. Na2SO4.Al2(SO4)3.24H2O.

C. K2SO4.Al2(SO4)3.24H2O.


D. (NH4)2SO4.Al2(SO4)3.24H2O.
Câu 13: Các dung dịch nào sau đây đều có tác dụng với Al2O3?

A. NaSO4, HNO3
   
B. HNO3, KNO3
      
C. HCl, NaOH

D. NaCl, NaOH

Câu 14: Cho phương trình phản ứng aAl +bHNO3 
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 cAl(NO3)3 + dNO + eH2O. Tỉ lệ a : b là

A. 1 : 3
B. 2 : 3
C. 2 : 5
D. 1 : 4

Câu 15: Cho phản ứng


Al +H2O +NaOH ( NaAlO2 +3/2H2
Chất tham gia phản ứng đóng vai trò chất oxi hóa là chất nào?

A. Al
B. H2O
C. NaOH
D. NaAlO2
Câu 16: Mô tả nào dưới đây về tính chất vật lí của nhôm là chưa chính xác?

A. Màu trắng bạc



B. Là kim loại nhẹ

C. Mềm, dễ kéo sợi và dát mỏng

D. Dẫn nhiệt và  nhiệt tốt, tốt hơn các kim loại Fe và Cu

Câu 17: Chất nào sau đây tác dụng với dung dịch NaOH loãng sinh ra khí H2?

	A. Al(OH)3.
	B. Al.
	C. Cu.
	D. Fe.


Câu 18: Bột nhôm trộn với bột sắt oxit (hỗn hợp tecmit) để thực hiện phản ứng nhiệt nhôm có ứng dụng nào sau đây

A. Hàn đường ray. 




C. Làm dụng cụ nhà bếp. 

B. Làm dây dẫn điện thay cho đồng. 


D. Làm vật liệu chế tạo máy bay.
Câu 19: Thuốc thử để phân biệt MgO và Al2O3 là

A. dung dịch HCl.       

B. dung dịch NaOH.       


C. dung dịch NaHCO3.       

D. nước.

Câu 20: Phản ứng nào sau đây là phản ứng nhiệt nhôm?

A. 2Al + Fe2O3 → Al2O3 + 2Fe.       


B. 2Al + 6HCl → 2AlCl3 + 3H2.

C. 2Al +3Cl → 2AlCl3.      



 
D. 2Al + 2NaOH + 2H2O → 2NaAlO2 + 3H2.

Câu 21: Cho các mệnh đề sau:

(a)  Al(OH)3, Al2O3, Al đều là các chất lưỡng tính,

(b)  Nhôm nhẹ hơn và có độ dẫn điện cao hơn đồng

(c)  Các vật dụng bằng nhôm không bị oxi hóa tiếp và không tan trong nước là do được bảo vệ bởi lớp màng Al(OH)3.

(d)  Nhôm kim loại không tác dụng với nước là do thế khử của nhôm lớn hơn thế khử của nước.

(e)  Do có tính khử mạnh nên nhôm phản ứng với các axit HCl, HNO3, H2SO4 trong mọi điều kiện.

Có bao nhiêu mệnh đề sai?

A. 1. 



B. 3. 



C. 4. 



D. 5.

Câu 22: Cho các thí nghiệm sau:

(a) Cho từ từ NaOH đến dư vào dung dịch Al2(SO4)3,

(b) Cho từ từ Ba(OH)2 đến dư vào dung dịch Al2(SO4)3,

(c) Cho từ từ NH3 đến dư vào dung dịch Al2(SO4)3,

(d) Cho từ từ Al2(SO4)3 đến dư vào dung dịch NH3.

(e) Cho từ từ HCl đến dư vào dung dịch NaAlO2 .

(f) Cho từ từ CO2 đến dư vào dung dịch NaAlO2 .

Trong các thí nghiệm trên, số thí nghiệm khi hoàn tất không xuất hiện kết tủa là?

A. 2. 



B. 3. 



C. 4. 



D. 5.

Câu 23: Cho các phát biểu sau: 
(1) Nhôm là kim loại nhẹ, dẫn điện, dẫn nhiệt tốt hơn các kim loại Ag và Cu.

(2) Nhôm có tính khử mạnh chỉ sau kim loại kiềm và kiềm thổ.

(4) Nhôm là kim loại lưỡng tính.

(5) Cho từ từ dung dịch NH3 đến dư vào dung dịch AlCl3 không thu được kết tủa. 


(6) Nhôm là kim loại nhẹ, có màu trắng bạc, dễ kéo sợi và dát mỏng

(7) Cho từ từ NaOH đến dư vào dung dịch Al2(SO4)3 sẽ không thu được kết tủa. 
(8) Al dễ nhường 3 electron hoá trị nên thường có số oxi hoá +3 trong các hợp chất.
Phát biểu nào không đúng là

A. 2
B. 3
C. 4
D. 5
Câu 24: Cho các phát biểu sau: 

(a) Phèn chua có công thức hóa học là Na2SO4.Al2(SO4)3.24H2O.

(b) Trong công nghiệp, nhôm được sản xuất bằng phương pháp điện phân nhôm oxit nóng chảy.
(c) Do có tính khử mạnh nên nhôm phản ứng với các axit HCl, HNO3, H2SO4 trong mọi điều kiện.

(d) Cho dung dịch NaOH (dư) vào dung dịch chứa hỗn hợp FeCl2 và AlCl3, thu được kết tủa X. Nung X trong không khí đến khối lượng không đổi thu được chất rắn Y. Thành phần của Y là: Fe2O3 và Al2O3
(e) Dãy chất gồm các chất đều có tính lưỡng tính là: Al, Al2O3, Al(OH)3, NaHCO3, Ca(HCO3)2.

(f) Cho phản ứng: Al + H2O + NaOH → NaAlO2 + 3/2 H2. Chất tham gia phản ứng đóng vai trò chất oxi hoá là: H2O
(g) Al thuộc chu kì 3, nhóm IIIA, ô số 13 trong bảng tuần hoàn. 

Số phát biểu đúng là

A. 2
B. 3
C. 4
D. 5
Câu 25: Cho 5,4 gam Al vào 100 ml dung dịch KOH 3 M. Sau khi  phản ứng xảy ra hoàn toàn thể tích khí H2 (đktc) thu được là? 
Câu 26: Hòa tan Hỗn hợp gồm Al và Fe chia làm 2 phần bằng nhau :

P1: hòa tan bằng dung dịch HCl thu được 5,6 lít H2 (đkc) 

P2: hỗn hợp này cho tác dụng với NaOH dư thu được 3,36 lít khí H2 (đkc) 

 Khối lượng Al và Fe trong hỗn hợp ban đầu là? 

Câu 27: Cho 24,1 gam hỗn hợp Al, Fe2O3  đem thực hiện phản ứng nhiệt nhôm đế khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được chất rắn A. Cho A tác dụng với dung dịch NaOH dư thu được 3,36 lít khí H2 (đkc). Khối lượng Al và Fe2O3 trong hỗn hợp lần lượt là? 
Câu 28: Cho m gam Al tác dụng hết với dd HNO3 thu được sản phẩm khử là 14,4g hh khí X gồm N2 và NO có tỉ khối đối với He là 7,2. Giá trị của m là? 
Câu 29: Nung hỗn hợp gồm 0,12 mol Al và 0,1 mol Fe2O3 một thời gian, thu được hỗn hợp rắn X. Hòa tan hoàn toàn X trong dung dịch HCl dư thu được 0,13 mol khí H2 và m gam muối. Giá trị của m là? (Giả sử kim loại chỉ phản ứng với axit) 
Câu 31: Cho 9,1 gam hỗn hợp Al, Fe2O3  đem thực hiện phản ứng nhiệt nhôm đế khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được chất rắn A. Cho A tác dụng với dung dịch NaOH dư thu được 672 cm3 khí H2 (đkc). Khối lượng Al và Fe2O3 trong hỗn hợp lần lượt là: 

Câu 33: Cho 2,85gam hh gồm Al và Al2O3 (tỉ lệ mol tương ứng là 3:2)  tác dụng hết với dd HNO3 thu được 0,112 lít (đktc) N2O. Tính khối lượng muối có trong dung dịch thu được. 
Câu 34: Có hỗn hợp các chất Al, Al2O3, Fe nặng 6,38 gam. Nếu cho tác dụng với dung dịch NaOH dư thu được 1,344 lít H2 ( đkc) và một chất rắn, để hoà tan vừa đủ lượng chất rắn này cần 400ml dd HCl 2M. Tính khối lượng Al2O3  trong hỗn hợp đầu.

Câu 35: Cho m gam hỗn hợp X gồm Al, Al(OH)3 và Al2O3 tác dụng với dung dịch HCl dư thu được 3,36 lít khí H2 (đktc). Nếu cũng cho m gam X tác dụng hết với dung dịch HNO3 loãng thì thu được V lít khí NO duy nhất (đktc). Giá trị của V là.
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